
Thứ Buổi 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7

Lí Lí Toán Anh Sử Toán GDCD

Lí Lí Hóa Toán Sử Toán Văn

Văn Toán Hóa GDCD Toán GDCD Anh

Văn Toán Lí GDCD Toán GDCD Anh

Hóa Lí Sinh Địa Sử Anh Địa

Hóa Toán Sinh GDCD Sử Anh Văn

Lí Hóa Lí Sử Địa Toán Văn

Văn Hóa Lí Sử Địa Toán Anh

Toán Anh Sinh Toán Văn Sử Địa

Toán Anh Hóa Toán Địa Sử Địa

Hóa Toán Văn Địa Toán Địa Sử

Anh Hóa Văn Địa Toán Địa Toán

Sinh Văn Anh Văn Anh Toán GDCD

Toán Văn Anh Văn Anh Địa GDCD

Anh Sinh Toán Sử GDCD Văn Toán

Anh Toán Toán Sử GDCD GDCD Địa

Sinh Văn Anh Văn GDCD Anh Toán

Sinh Anh Toán Anh Văn Sử Toán

Toán Sinh Toán Anh Văn Văn Sử

Lí Sinh Văn Toán Anh Văn Sử

5 S

1

3

5

2

4

2

5

4 S

1

3

4

5

2

3 S

1

3

4

6 S

1

2

3

4

5

Tiết

2 S

1

3

5

2

4
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B6-Toán 12B1-Toán 12B6-Toán 12B7-Toán

2 12B6-Toán 12B2-Toán 12B1-Toán 12B1-Toán 12B7-Toán

3 12B2-Toán 12B6-Toán 12B2-Toán 12B7-Toán 12B1-Toán

4 12B2-Toán 12B6-Toán 12B7-Toán 12B2-Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B3-Toán 12B4-Toán

2 12B4-Toán 12B4-Toán 12B3-Toán

3 12B5-Toán 12B5-Toán 12B3-Toán 12B3-Toán

4 12B5-Toán 12B5-Toán 12B3-Toán 12B4-Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B1-Lí

2 12B1-Lí

3 12B1-Lí

4 12B1-Lí

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B2-Lí 12B2-Lí

2 12B2-Lí

3 12B3-Lí

4 12B3-Lí 12B3-Lí

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B1-Hóa

2 12B3-Hóa 12B1-Hóa 12B3-Hóa

3 12B3-Hóa 12B2-Hóa 12B1-Hóa

4 12B2-Hóa 12B2-Hóa

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B1-Sinh 12B1-Sinh

2 12B1-Sinh

3 12B2-Sinh 12B2-Sinh

4 12B2-Sinh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B3-Sinh 12B3-Sinh

2 12B3-Sinh

3

4

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B2-Văn 12B2-Văn

2 12B2-Văn

3 12B6-Văn 12B6-Văn

4 12B6-Văn

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B5-Văn 12B4-Văn 12B4-Văn

2 12B4-Văn 12B5-Văn

3 12B3-Văn 12B5-Văn

4 12B3-Văn 12B3-Văn

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12B7-Văn 12B7-Văn

3 12B1-Văn 12B7-Văn

4 12B1-Văn 12B1-Văn

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B5-Sử 12B5-Sử

2 12B5-Sử 12B5-Sử

3 12B4-Sử 12B4-Sử

4 12B4-Sử 12B4-Sử

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B6-Sử

2 12B6-Sử 12B6-Sử

3 12B7-Sử 12B7-Sử

4 12B7-Sử

Nghiêm Thị Hồng Nhung S

S

Giáo Viên

Giáo Viên

Bùi Thị Châu S

Giáo Viên

Lê Thị Hạnh S

Kiều Thị Thúy Diễm S

Nguyễn Lê Thị Đài Trang S

Giáo Viên

Lang Văn Năm S

Giáo Viên

Giáo Viên

Bùi Thị Hiệp

Giáo Viên

Giáo Viên

Lê Văn Thịnh S

Giáo Viên

Trần Xuân Nguyễn

Giáo Viên

Phạm Thị Thanh S

S

Giáo Viên

Lê Thị Lan S

Giáo Viên

Lê Văn Thân S
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B4-Địa

2 12B5-Địa

3 12B5-Địa 12B4-Địa

4 12B5-Địa 12B4-Địa

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B7-Địa 12B7-Địa

2 12B7-Địa 12B6-Địa

3 12B6-Địa

4 12B6-Địa 12B7-Địa

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B2-Anh 12B3-Anh 12B3-Anh

2 12B2-Anh 12B3-Anh 12B2-Anh

3 12B1-Anh

4 12B1-Anh 12B1-Anh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B4-Anh 12B6-Anh 12B5-Anh 12B6-Anh

2 12B6-Anh 12B5-Anh 12B4-Anh

3 12B7-Anh 12B4-Anh

4 12B7-Anh 12B7-Anh 12B5-Anh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B7-GDCD 12B7-GDCD

2 12B7-GDCD

3 12B6-GDCD

4 12B6-GDCD 12B6-GDCD

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12B5-GDCD

2 12B4-GDCD

3 12B4-GDCD 12B5-GDCD

4 12B4-GDCD 12B5-GDCD

Vũ Thi Hoài S

Giáo Viên

Võ Thị Thanh Huệ S

Giáo Viên

Phạm Thị Mai Linh S

Giáo Viên

Phạm Thị Thu Hằng S

Giáo Viên

Giáo Viên

Nguyễn Thị Nguyên S

Giáo Viên

Nguyễn Quang Phương S
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